Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua thiết bị CNTT, thiết bị văn phòng và tài sản khác tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025;
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm: Mua tài sản, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô năm 2025;
- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Cô Tô;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Khu 1, Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh;
- Nguồn vốn: Nguồn NSNN không tự chủ năm 2025;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;	
- Thời gian thực hiện gói thầu: 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:
	STT
	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật tối thiểu
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	1. Chuẩn WiFi: Hỗ trợ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, hoạt động đồng thời 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz.
2. Tốc độ dữ liệu:
· 2.4GHz: ≥ 400 Mbps 
· 5GHz: ≥ 867 Mbps
· Tổng băng thông 1.2 Gbps
3. Ăng-ten: Tích hợp, hỗ trợ công nghệ MIMO 2×2 cho cả hai băng tần.
4. Công suất phát: Đáp ứng 20 dBm EIRP theo quy chuẩn Việt Nam.
5. Cổng kết nối mạng:
· Tối thiểu 02 cổng Ethernet 10/100 Mbps (RJ45).
· 01 cổng hỗ trợ PoE (802.3af).
6. Nguồn cấp:
· Hỗ trợ cấp nguồn qua PoE (802.3af)
· Hỗ trợ cấp nguồn DC 12V/1.5A
7. Công suất tiêu thụ: 13W.
8. Quản lý & cấu hình:
· Quản lý tập trung qua nền tảng hoặc thiết bị quản lý tập trung của hãng.
· Hỗ trợ quản lý qua ứng dụng di động 
9. Bảo mật:
· Hỗ trợ WPA/WPA2, mã hóa AES.
· Hỗ trợ danh sách trắng/đen (MAC filter), cách ly client.
· Hỗ trợ VLAN cho từng SSID.
10. Khả năng mở rộng & roaming:
· Hỗ trợ tối thiểu 8 SSID.
· Hỗ trợ Roaming lớp 2/3 không gián đoạn.
11. Tính năng bổ sung:
· Tự động tối ưu kênh & công suất phát.
· Hỗ trợ triển khai Mesh nếu dùng nhiều AP.
12. Điều kiện môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ: 0–40°C
· Độ ẩm: 5–95% (không ngưng tụ)
13. Kích thước, trọng lượng:
· Khoảng 194 × 194 × 35 mm, trọng lượng 0.45 kg.
14. Chứng nhận – tiêu chuẩn: Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện, EMC, WiFi theo quy định Việt Nam, thiết bị mới 100%
15. Bảo hành 12 tháng 
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	Máy quét mã vạch 
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%. chưa qua sử dụng.
- Sản xuất năm 2025 trở về sau.
II. Yêu cầu cấu hình cung cấp
1. Công nghệ quét: Quét hình ảnh (Area Imager) 2D.
2. Khả năng đọc mã:
· Hỗ trợ đọc mã vạch 1D và 2D (PDF417, Data Matrix, QR Code, Aztec, GS1 DataBar, v.v.).
· Đọc được mã vạch trên giấy, thẻ nhựa, màn hình LCD, màn hình điện thoại.
3. Độ phân giải cảm biến: 1280 × 800 pixel.
4. Độ nhạy đọc (Print Contrast): Đọc được mã có độ tương phản thấp từ 20% trở lên.
5. Tốc độ quét: Đáp ứng 400 cm/s (tùy loại mã).
6. Khoảng cách quét (Scanning range):
· Đọc tốt ở khoảng cách từ 0 cm đến 50 cm (tùy loại mã và độ phân giải in).
· Hỗ trợ chế độ High Density (HD) để đọc mã vạch nhỏ/dày đặc.
7. Kết nối:
· Giao tiếp chuẩn USB, tùy chọn RS232 hoặc Keyboard Wedge.
· Cáp kết nối tháo rời.
8. Chỉ thị hoạt động:
· Âm báo (beeper), đèn LED trạng thái.
· Hỗ trợ rung (tùy chọn) để sử dụng trong môi trường ồn.
9. Độ bền – tiêu chuẩn công nghiệp:
· Chịu được rơi từ độ cao ≥ 1,8 m xuống nền bê tông nhiều lần.
· Tiêu chuẩn chống bụi/nước IP41 hoặc cao hơn.
10. Nguồn cấp: USB cấp nguồn trực tiếp, không cần adapter ngoài.
11. Điều kiện môi trường:
· Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C.
· Độ ẩm: 0–95% (không ngưng tụ).
12. Phụ kiện kèm theo:
· Chân đế tự động quét (stand).
· Cáp USB kết nối chuẩn.
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
Bảo hành: 36 tháng
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	Thiết bị tường lửa (firewall)
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%. chưa qua sử dụng.
- Sản xuất năm 2025 trở về sau.
II. Yêu cầu cấu hình cung cấp
1. Phần cứng
· Hiệu năng Firewall: 10 Gbps.
· Hiệu năng NGFW (Firewall + IPS + Application Control): ≥ 1 Gbps.
· Hiệu năng Threat Protection (IPS + AV + Application Control + URL Filtering): 700 Mbps.
· Số lượng kết nối đồng thời: 700.000 sessions.
· Tốc độ thiết lập phiên mới: 30.000 connections/second.
· Số lượng VPN tunnels: 200 (IPSec); ≥ 20 (SSL VPN).
· Cổng giao tiếp: Tối thiểu 2 × GE RJ45 WAN, 5 × GE RJ45 LAN, 2 × GE RJ45 DMZ/Switch, 1 × Console.
· Form factor: Thiết bị dạng desktop, quạt tản nhiệt thụ động (không gây ồn).
2. Chức năng bảo mật
· Firewall, NAT, VLAN, Routing (Static, Dynamic – RIP, OSPF, BGP).
· IPS – phát hiện và ngăn chặn xâm nhập.
· Antivirus – chống mã độc, virus, spyware, ransomware.
· Web Filtering – kiểm soát và lọc nội dung truy cập.
· Application Control – nhận diện, kiểm soát ứng dụng.
· Email Security – chống spam, phishing.
· Hỗ trợ SSL Inspection (TLS 1.3).
· Hỗ trợ VPN: IPSec và SSL VPN (Remote access + Site-to-site).
3. Quản lý & giám sát
· Giao diện quản lý Web GUI, CLI, SSH.
· Hỗ trợ quản lý tập trung qua FortiManager.
· Hỗ trợ log, báo cáo qua FortiAnalyzer hoặc dịch vụ Cloud.
· Hỗ trợ quản lý, cấu hình và giám sát qua Cloud (FortiCloud).
4. Dịch vụ kèm theo (Bundle UTP)
· FortiCare 24x7: hỗ trợ kỹ thuật 24/7, cập nhật firmware, thay thế phần cứng.
· FortiGuard Unified Threat Protection (UTP): bao gồm IPS, Antivirus, Application Control, Web Filtering, Anti-Spam, Security Rating.
· Thời hạn dịch vụ: 01 năm.
5. Tiêu chuẩn & độ tin cậy
· Thiết bị mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
· Có chứng nhận CE, FCC, RoHS.
· Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn bảo mật mạng quốc tế.
6. Bảo hành
· 12 tháng phần cứng.
· 24x7 và FortiGuard UTP hoặc tương đương: 12 tháng
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	Thiết bị kiểm soát ra vào phòng máy chủ 
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%. chưa qua sử dụng.
- Sản xuất năm 2025 trở về sau.
II. Yêu cầu cấu hình cung cấp
1. Thiết bị chính: 
· Phương thức xác thực: Vân tay, thẻ từ (EM/Mifare), mật khẩu.
· Dung lượng lưu trữ:
· ≥ 3.000 dấu vân tay.
· ≥ 5.000 thẻ từ.
· ≥ 100.000 bản ghi sự kiện.
· Thuật toán vân tay: ZKFinger VX10.0 hoặc cao hơn.
· Tốc độ nhận dạng: ≤ 1 giây/lần quét.
· Giao diện kết nối: TCP/IP, RS485, Wiegand in/out.
· Cổng relay điều khiển khóa điện từ.
· Màn hình LCD hiển thị (tối thiểu 2.8 inch).
· Bàn phím số + đèn báo hiệu + chuông báo.
· Chống giả mạo vân tay bằng hình ảnh/photo.
· Tích hợp báo động khi mở cửa trái phép hoặc cưỡng ép.
· Hỗ trợ kết nối phần mềm quản lý tập trung.
· Nguồn điện: DC 12V, ≤ 1.5A.
2. Thiết bị phụ trợ đi kèm
· Khóa điện từ (Magnetic Lock):
· Lực giữ ≥ 280kg (600lbs).
· Hoạt động ở điện áp 12VDC.
· Có phụ kiện gắn cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại.
· Nút bấm Exit (Exit Button):
· Chất liệu: Nhựa/kim loại, bền chắc.
· Hoạt động điện áp 12VDC.
· Dùng để mở cửa từ bên trong.
3. Yêu cầu kỹ thuật chung
· Hệ thống hoạt động ổn định 24/7.
· Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ, phù hợp lắp tại văn phòng/cơ quan.
· Hỗ trợ quản lý người dùng và tải dữ liệu qua phần mềm.
· Có thể mở rộng thêm đầu đọc phụ (Slave reader) khi cần.
4. Tiêu chuẩn & bảo hành
· Thiết bị mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.
· Đáp ứng tiêu chuẩn CE, FCC.
· Bảo hành chính hãng 12 tháng.
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	Ti vi 43 inch 
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%. chưa qua sử dụng
- Sản xuất năm 2025 trở về sau
II. Yêu cầu cấu hình cung cấp
1. Thông số chung
· Kích thước màn hình: 43 inch.
· Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 × 2160 pixel), hoặc tương đương
· Công nghệ hiển thị: LED, màn hình phẳng.
· Tần số quét: ≥ 50Hz (PQI ≥ 2200 hoặc tương đương).
· Bộ xử lý hình ảnh: Crystal Processor 4K hoặc tương đương.
· Hỗ trợ HDR10+, HLG.
· Tính năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn gần 4K.
2. Âm thanh
· Công suất loa: 20W (2 kênh).
· Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus, Adaptive Sound.
3. Tính năng thông minh (Smart TV)
· Hệ điều hành: Tizen OS (hoặc tương đương).
· Tích hợp sẵn các ứng dụng phổ biến: YouTube, Netflix, Truyền hình Internet.
· Hỗ trợ cài đặt thêm ứng dụng qua kho ứng dụng.
· Tìm kiếm giọng nói (Google Assistant/Alexa hoặc Bixby).
· Hỗ trợ AirPlay 2, Screen Mirroring, Tap View.
4. Kết nối
· Không dây: Wi-Fi, Bluetooth.
· Có dây: 3 cổng HDMI, 2 cổng USB, cổng LAN, cổng Optical.
· Hỗ trợ kết nối chuột, bàn phím không dây.
5. Thiết kế
· Kiểu dáng: Viền mỏng, chân đế 2 bên hoặc treo tường.
· Màu sắc: Đen hoặc xám than.
· Kích thước có chân (RxCxD): khoảng 964 × 627 × 192 mm.
· Trọng lượng: khoảng 8,3 kg.
6. Tiêu chuẩn & độ bền
· Điện áp hoạt động: 100–240V, 50/60Hz.
· Tiêu chuẩn: Energy Star hoặc tương đương.
Bảo hành chính hãng: 24 tháng tại Việt Nam
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	Ti vi 75 inch
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%. chưa qua sử dụng
- Sản xuất năm 2025 trở về sau
II. Yêu cầu cấu hình cung cấp
1.Thông số chung
· Kích thước màn hình: 75 inch.
· Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 × 2160 pixel).
· Công nghệ hiển thị: LED, màn hình phẳng.
· Tần số quét: 100Hz (PQI ≥ 2200 hoặc tương đương).
· Bộ xử lý hình ảnh: Crystal Processor 4K hoặc tương đương.
· Hỗ trợ HDR10+, HLG.
· Tính năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn gần 4K.
2. Âm thanh
· Công suất loa: 20W (2 kênh).
· Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus, Adaptive Sound, Q-Symphony.
3. Tính năng thông minh (Smart TV)
· Hệ điều hành: Tizen OS (hoặc tương đương).
· Tích hợp sẵn các ứng dụng phổ biến: YouTube, Netflix, Truyền hình Internet.
· Hỗ trợ cài đặt thêm ứng dụng qua kho ứng dụng.
· Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt (Google Assistant/Alexa hoặc Bixby).
· Hỗ trợ AirPlay 2, Screen Mirroring, Tap View.
4. Kết nối
· Không dây: Wi-Fi, Bluetooth.
· Có dây: 3 cổng HDMI, 2 cổng USB, cổng LAN, cổng Optical.
· Hỗ trợ kết nối chuột, bàn phím không dây.
5. Thiết kế
· Kiểu dáng: Viền siêu mỏng, chân đế thanh mảnh hoặc treo tường.
· Màu sắc: Đen hoặc xám than.
· Kích thước có chân (RxCxD): khoảng 1676 × 1019 × 341 mm.
· Trọng lượng: khoảng 31 kg.
6. Tiêu chuẩn & độ bền
· Điện áp hoạt động: 100–240V, 50/60Hz.
· Tiêu chuẩn: Energy Star hoặc tương đương.
· Bảo hành chính hãng: 24 tháng tại Việt Nam
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	Bàn hội trường 
1. Quy cách – Kích thước
· Kích thước tiêu chuẩn: Dài 1800 × Rộng 500 × Cao 750 mm.
· Kích thước có thể chênh lệch ±5% tùy theo nhà sản xuất nhưng không ảnh hưởng đến công năng và thẩm mỹ.
2. Vật liệu – Kết cấu
· Chất liệu chính: Gỗ MDF cao cấp đã qua xử lý tẩm sấy chống mối mọt, cong vênh.
· Bề mặt: Sơn PU cao cấp nhiều lớp, chống chầy xước, chống thấm nước, bền màu.
· Mặt bàn: Phẳng, dày tối thiểu 18 mm, phủ sơn bóng mịn.
· Chân và khung bàn: Gỗ MDF dày, chắc chắn, được gia công liên kết chắc chắn bằng vít/đinh chuyên dụng.
3. Thiết kế – Thẩm mỹ
· Kiểu dáng: Bàn hội trường trang nhã, phù hợp phòng họp, hội trường.
· Mặt trước bàn:
· Trang trí bởi các đường chỉ chìm chạy xung quanh.
· Có ba hình thoi lồng ở giữa mặt tiền tạo nên dáng vẻ thanh thoát, lịch sự.
· Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên hoặc màu sơn PU theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
4. Yêu cầu chất lượng
· Bề mặt nhẵn, không nứt nẻ, không cong vênh.
· Khả năng chịu lực tốt, đáp ứng sử dụng lâu dài trong môi trường công sở/hội trường.
· Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng.
5. Bảo hành
· Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt.
6. Xuất xứ
· Sản xuất tại Việt Nam.
· Nhà cung cấp có CO, CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ.
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	Ghế hội trường
1. Quy cách – Kích thước
· Kích thước tiêu chuẩn: Rộng 460 × Sâu 450 × Cao mặt ngồi 470 / Tổng cao 1090 mm.
· Kích thước có thể sai số ±5% tùy theo nhà sản xuất nhưng không ảnh hưởng đến công năng, thẩm mỹ.
2. Vật liệu – Kết cấu
· Khung ghế: Gỗ tự nhiên đã qua xử lý tẩm sấy chống mối mọt, cong vênh.
· Bề mặt: Sơn PU cao cấp nhiều lớp, chống trầy xước, chống thấm nước, bền màu.
· Tựa lưng và đệm ngồi:
· Đệm mút đàn hồi cao, độ dày tối thiểu 40 mm.
· Bọc nỉ hoặc da công nghiệp cao cấp, màu sắc hài hòa, sang trọng.
· Kết cấu: Vững chắc, chịu lực tốt, phù hợp sử dụng lâu dài trong hội trường, phòng họp.
3. Thiết kế – Thẩm mỹ
· Kiểu dáng: Thanh thoát, trang nhã, phù hợp không gian hội trường, phòng họp.
· Tựa lưng cao, bo cong theo dáng người ngồi, tạo cảm giác thoải mái.
· Ghế đơn, có thể sắp xếp liền kề thành hàng gọn gàng, thẩm mỹ.
4. Yêu cầu chất lượng
· Ghế mới 100%, chưa qua sử dụng.
· Bề mặt gỗ nhẵn, không nứt nẻ, không cong vênh.
· Đệm mút đàn hồi, không xẹp lún trong quá trình sử dụng.
5. Bảo hành
· Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt.
6. Xuất xứ
· Sản xuất tại Việt Nam.
· Nhà cung cấp có CO, CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ.
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	Bục phát biểu 
1. Quy cách – Kích thước
· Kích thước tiêu chuẩn: Rộng 800 × Sâu 600 × Cao 1200 mm.
· Kích thước có thể chênh lệch ±5% tùy theo nhà sản xuất nhưng không ảnh hưởng đến công năng và thẩm mỹ.
2. Vật liệu – Kết cấu
· Chất liệu chính: Gỗ MDF cao cấp đã qua xử lý tẩm sấy chống mối mọt, cong vênh.
· Bề mặt: Sơn PU nhiều lớp, bóng mịn, chống trầy xước, chống ẩm, bền màu.
· Mặt bục: Bề mặt phẳng, đủ rộng để đặt tài liệu, micro, laptop.
· Khung và chân bục: Chắc chắn, đảm bảo độ ổn định khi sử dụng.
3. Thiết kế – Thẩm mỹ
· Kiểu dáng: Hiện đại, trang nhã, phù hợp hội trường, phòng họp.
· Mặt trước bục: Được trang trí tạo kiểu bằng chỉ chìm/hoa văn hoặc các đường phào nẹp nổi, tăng tính thẩm mỹ.
· Màu sắc: Nâu gỗ hoặc màu sơn PU theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, dễ phối với nội thất hội trường.
4. Yêu cầu chất lượng
· Bề mặt nhẵn, không nứt nẻ, không cong vênh.
· Kết cấu vững chắc, chịu lực tốt, sử dụng lâu dài.
· Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng.
5. Bảo hành
· 12 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt.
6. Xuất xứ
· Sản xuất tại Việt Nam.
Nhà cung cấp có CO, CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ.
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	Bục tượng bác 
1. Quy cách – Kích thước
· Kích thước tiêu chuẩn: Rộng 800 × Sâu 600 × Cao 1300 mm.
· Kích thước có thể sai số ±5% tùy theo nhà sản xuất, nhưng không làm thay đổi công năng và thẩm mỹ.
2. Vật liệu – Kết cấu
· Chất liệu chính: Gỗ MDF cao cấp, đã xử lý tẩm sấy chống mối mọt, cong vênh.
· Bề mặt: Sơn PU cao cấp nhiều lớp, chống trầy xước, chống ẩm, giữ màu bền lâu.
· Khung và chân bục: Cấu tạo chắc chắn, chịu lực tốt, đảm bảo ổn định khi đặt tượng.
3. Thiết kế – Thẩm mỹ
· Phần đầu bục: Trang trí tạo hình hoa sen mang tính trang nghiêm, biểu tượng thanh cao.
· Thân bục: Có đường chỉ sọc chìm chạy dọc, tạo dáng vẻ thanh thoát, sang trọng.
· Kiểu dáng tổng thể: Hiện đại, trang nghiêm, phù hợp không gian hội trường, phòng họp, nơi trang trọng.
· Màu sắc: Nâu gỗ hoặc màu sơn PU theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, đồng bộ với nội thất hội trường.
4. Yêu cầu chất lượng
· Bề mặt nhẵn, mịn, không nứt nẻ, không cong vênh.
· Kết cấu chắc chắn, sử dụng lâu dài.
· Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng.
5. Bảo hành
12 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt.
6. Xuất xứ
· Sản xuất tại Việt Nam.
· Nhà cung cấp có CO, CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ.
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	Pho tượng Bác
1. Quy cách – Kích thước
· Chiều cao tượng: 800 mm (80 cm).
· Kích thước tổng thể cân đối theo tỷ lệ chuẩn.
· Sai số cho phép: ±3%.
2. Vật liệu – Kết cấu
· Chất liệu: Thạch cao cao cấp, tinh khiết, đã qua xử lý chống ẩm mốc, chống nứt.
· Bề mặt: Màu trắng tự nhiên, mịn, bóng, không lẫn tạp chất, giữ màu bền lâu.
· Đế tượng: Thạch cao hoặc bê tông nhẹ, chắc chắn, cân đối, giúp tượng vững vàng khi đặt trên bục.
3. Thiết kế – Thẩm mỹ
· Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo mẫu chuẩn, gương mặt thần thái, trang nghiêm.
· Đường nét điêu khắc rõ ràng, tỉ mỉ, đạt giá trị nghệ thuật cao.
· Màu trắng tinh khiết, phù hợp đặt tại hội trường, phòng họp, nhà văn hóa, nơi trang trọng.
4. Yêu cầu chất lượng
· Bề mặt nhẵn, mịn, không nứt vỡ, không cong vênh.
· Tượng cân đối, không nghiêng lệch.
· Sản phẩm hoàn thiện tinh xảo, mới 100%.
5. Bảo hành
· 12 tháng kể từ ngày bàn giao.
6. Xuất xứ
· Sản xuất tại Việt Nam.
· Nhà cung cấp có CO, CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ.

	12
	Điều hòa nhiệt độ 
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%. chưa qua sử dụng
- Sản xuất năm 2025 trở về sau
II. Yêu cầu cấu hình cung cấp
1. Công suất – Khả năng làm lạnh
· Công suất lạnh danh định: 9.000 BTU/h (~2.64 kW).
· Phạm vi sử dụng: Phòng có diện tích từ ≤ 15 m².
· Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh).
· Công nghệ: Máy nén Inverter (tiết kiệm điện).
2. Điện năng tiêu thụ
· Điện áp sử dụng: 220–240V, 50Hz, 1 pha.
· Công suất tiêu thụ trung bình: khoảng 800 W.
· Nhãn năng lượng: 4 sao (theo tiêu chuẩn năng lượng Việt Nam).
3. Tính năng chính
· Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái.
· Chế độ Eco tiết kiệm điện.
· Chế độ Sleep/Tự động điều chỉnh nhiệt độ ban đêm.
· Hẹn giờ Bật/Tắt linh hoạt.
· Tự khởi động lại khi có điện.
· Dàn tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn, tăng tuổi thọ.
4. Cấu tạo – Kết nối
· Dàn lạnh: Kiểu treo tường, vỏ nhựa ABS trắng, chống bám bẩn.
· Dàn nóng: Khung thép sơn tĩnh điện, cánh nhôm mạ chống ăn mòn.
· Gas lạnh: R32 thân thiện môi trường.
· Ống dẫn kết nối: Ống đồng, bảo ôn cách nhiệt đầy đủ.
5. Độ bền – Chất lượng
· Hoạt động ổn định ở điều kiện môi trường 18–43°C.
· Độ ồn thấp (≤ 40 dB dàn lạnh).
· Tuổi thọ máy nén ≥ 10 năm.
· Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng
6. Phụ kiện kèm theo
· Remote điều khiển từ xa.
· Giá treo dàn nóng + bulông đi kèm.
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
7. Bảo hành
Bảo hành chính hãng 24 tháng (máy nén ≥ 60 tháng)


[bookmark: _GoBack]* Đối với tiêu chí giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại diện phân phối tại Việt Nam, tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ: Không yêu cầu với phụ kiện
Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.
1.3. Các yêu cầu khác: 
1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
· (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)
· (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)
· (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)
· (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
· (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…, tài liệu chứng minh mã HS của hàng hoá tương tự)
· (File 6) Hợp đồng tương tự 2…
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):
· (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)
· (File 2) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 9001, CE, FDA…)
· (File 3) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
· Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..
2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên
1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa
- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây. 
- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Bên mời thầu sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).
	STT
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của E-HSDT
	Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất

	
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS yêu cầu
	Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND)
	Hợp đồng tương tự
	Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2)
	Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện
	Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3)
	 Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự 
	 Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành 
	

	
	
	(Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) 
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) 
	(Hợp đồng số: …
Ngày ký: …
Chủ đầu tư: …
Ngày hoàn thành: …)
	(Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh)
	(Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự)
	 (Nhà thầu xác định mã HS)
	(Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) 
	(Ghi:
- Biên bản nghiệm thu ngày …
- Biên bản thanh lý ngày …
- Hóa đơn GTGT ngày …
liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…)
	Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.
k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT. 
- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).
1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu: ……. Email: …… 
	Thông tin hàng hóa dự thầu
	Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V

	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
	Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II
	Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT
	Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM)
	Nhà thầu nhập thông tin liên quan
	Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ:
- Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến …
- Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này).
	ISO 9001 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến …
	


- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây gồm file scan bản in và file định dạng Word kèm E-HSDT. 
(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Stt
	Nội dung yêu cầu của 
E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	Máy ......
Số lượng: ......
	Máy ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng, nước chủ sở hữu: ......
Số lượng: ......
	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
Xem các ví dụ dưới đây:

	
	Công suất giặt ≥ 50Kg
	Công suất giặt 55 Kg
	Specifications trang 2…….

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.


- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan
- Mẫu trên được dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại chân công trình đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại khoa sử dụng: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, Nhà thầu báo cho Chủ đầu tư biết để các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, chạy thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và đơn vị giám sát hoặc đơn vị kiểm định để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Cung cấp chứng thư giám định của đơn vị có đủ chức năng (Khi có yêu cầu của chủ đầu tư)
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Giám định chất lượng, nghiệm thu hàng hóa (nếu có): Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

